Phụ lục 03	
YÊU CẦU KỸ THUẬT
MÁY TRUYỀN DỊCH
( Kèm theo công văn số          /TTYT-KD ngày      / 04 /2023 của TTYT huyện Phù Cát)

1. Yêu cầu chung :
	- Tình trạng: Máy mới 100%.
	- Sản xuất năm 2021 trở về sau.
	- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan (không xóa giá).	
	- Nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.
	- Điện nguồn sử dụng: 220 VAC, 50 Hz
	- Điều kiện môi trường làm việc:
		+ Nhiệt độ tối đa: 30°C
	+ Độ ẩm tối đa: 80%	
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Máy chính: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái
- PIN sạc: 01
- Kẹp treo máy 02 chiều: 01 cái
	3. Chỉ tiêu kỹ thuật:
	- Sử dụng nguồn điện trực tiếp 100-240V, hoặc sử dụng PIN sạc: Loại PIN Lithium-Ion.
	- Màn hình màu, góc nhìn 80°
	- Nhập thông số bằng nút bấm
	- Hiển thị hướng dẫn thao tác lắp dây truyền bằng hình ảnh trên màn hình hiển thị.
	- Tốc độ truyền: 0.1 đến 1000 ml/giờ, bước điều chỉnh: 0.01ml/giờ. 
	- Tự động tính tốc độ truyền: Theo thể tích và thời gian hoặc theo liều lượng thuốc.
	- Thể tích truyền: 0.1 đến 9999 ml, bước điều chỉnh: 0.01ml.  
	- Có thể xóa dữ liệu dịch đã truyền để bắt đầu ca truyền mới mà không cần tắt máy
	- Thời gian truyền : 1 phút đến 99 giờ 59 phút 
	- Thay đổi thông số truyền không cần dừng truyền
	- Truyền nhanh (bolus): Tốc độ truyền nhanh: Tối đa 1000 ml/giờ; có 3 chế độ truyền nhanh: truyền nhanh bằng tay; truyền nhanh với thể tích truyền nhanh được chọn trước; truyền nhanh với thể tích và thời gian truyền nhanh được chọn trước.
	- Độ chính xác truyền:  ±5% trên 24h
	- Màn hình:
	+ Thể hiện biểu tượng thường xuyên: Nguồn điện chính, pin sạc và dung lượng pin (giờ và phút), vận tốc truyền; thể tích đã truyền, thể tích truyền còn lại; áp lực kế thể hiện áp lực tắc nghẽn và mức cảnh báo áp lực tắc nghẽn đang sử dụng; thời gian truyền còn lại.
	+ Chọn áp lực tắc nghẽn, hiển thị dung lượng pin, thể tích đã truyền, cài đặt thể tích chọn trước...
	+ Hiển thị biểu tượng (kèm báo động): Báo hiệu khi bị lỗi: dây truyền dịch đặt sai vị trí, bị nghẽn, gần hết dịch, hết dịch....
	- Chức năng thư viện thuốc: 
+ Thư viện thuốc: ≥ 3,000 thuốc với thông số trị liệu, có thể chia thành 30 danh mục khác nhau.
+ Có chức năng đặt giới hạn tốc độ truyền cho mỗi loại thuốc, bao gồm giới hạn cứng và giới hạn mềm.
+ Mã hóa màu thuốc 
	- Chức năng tính liều lượng thuốc.
+ Tự động tính toán liều lượng thuốc theo đơn vị: mg, μg, ng, IU, mEq, mmol.
+ Các thông số cài đặt bao gồm: Thông số bệnh nhân (Cân nặng, diện tích da) và liều lượng thuốc cần điều trị.
	- Chế độ giữ vein KVO :
+ Khi tốc độ truyền >=10ml/giờ: Tốc độ KVO = 3ml/giờ
+ Khi tốc độ truyền <10ml/giờ: Tốc độ KVO = 1ml/giờ 
+ Khi tốc độ truyền: < 1 ml/h: Tốc độ KVO = tốc độ mặc định 0.1 ml/h.
	- Có chế độ chờ (Standby): tối đa 24 giờ. Thông số cài đặt được giữ nguyên
	- Hệ thống an toàn:
+ Áp lực báo động nghẽn: 9 mức cài đặt, áp lực tối đa 1bar. 
+ Cảm biến áp lực: dòng trên và dòng dưới.
+ Tự động giảm thể tích truyền nhanh khi báo động nghẽn. Thể tích truyền nhanh tối đa sau khi giảm liều truyền nhanh ≤ 0,2 ml 
+ Báo động khi phát hiện sai số trong thể tích truyền tối đa 1ml, bơm tự động tắt
+ Giới hạn truyền nhanh bằng tay: Tối đa 10 giây.
+ Tính năng phát hiện và báo động bọt khí: 
	++ Độ nhạy phát hiện bọt khí ≥ 0.01 ml.
	++ Kích hoạt báo động: Bọt khí đơn lẻ: 0.02-0.3 ml. Không khí tích luỹ: 0.5-3.8 ml/h
+ Có kẹp dây trong bơm để ngăn chặn dịch chảy tự do khi mở nắp bơm
+ Cảnh báo (bằng âm thanh): Thể tích truyền gần hết; Thời gian truyền gần hết; gần hết pin; KVO sắp kết thúc. Có thể tắt tiếng cảnh báo trong 2 phút. hiển thị cảnh báo trên màn hình
+ Báo động (bằng âm thanh và đèn LED đỏ): Hết dịch; hết thời gian truyền; Hết pin; tắc nghẽn; KVO đã kết thúc; không có pin trong thiết bị; có khí trong đường truyền; lỗi hiệu chuẩn dây truyền dịch; báo động áp suất đầu vào trong trường hợp chai dịch truyền hết thuốc; cửa bơm mở. Hiển thị báo động trên màn hình.
+ Cảnh báo nhắc nhở: Người dùng không nhập thông số truyền sau khi đã lắp dây truyền dịch; không kích hoạt hoạt động cho bơm khi đã lắp dây truyền và nhập thống số truyền; khi hết thời gian chờ.
+ Chức năng khóa bàn phím tránh thay đổi thông số cài đặt
+ Có chức năng kết nối với hệ thống gọi nhân viên 
+ Chống ẩm: IP 34
+ Chống sốc chống nhiễu: loại CF II
	- Có chức năng tráng đường truyền tự động.
	- Bộ nhớ: ≥ 1000 sự kiện
	4. Yêu cầu khác: 
           - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng
           - Bảo trì  ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành
           - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.
           - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại bệnh viện.
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

